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12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN 1,150,000     -                 1,150,000      -                   1,150,000    

12050668 Vương Thanh Giang 05/19/1992 QH-2012-E KTPT 690,000        -                 690,000         -                   690,000       

12050558 Vũ Văn Thắng 07/10/1994 QH-2012-E TCNH 1,565,000     -                 1,565,000      -                   1,565,000    

13050273 Trần  Mai Chi 09/10/1995 QH-2013-E KETOAN 1,150,000     -                 1,150,000      -                   1,150,000    

13050036 Trương Thị Quỳnh 12/17/1994 QH-2013-E KINHTE 1,725,000     -                 1,725,000      -                   1,725,000    

13050057 Vũ  Thuỳ Dương 03/24/1995 QH-2013-E KTPT 1,380,000     -                 1,380,000      -                   1,380,000    

13050718 Trần Thị Kim  Hằng 11/09/1995 QH-2013-E KTPT 1,380,000     -                 1,380,000      -                   1,380,000    

13050074 Lăng  Trung Nghĩa 10/30/1995 QH-2013-E KTPT 690,000        -                 690,000         -                   690,000       

13050151 Nguyễn Đức Mỹ 08/18/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 690,000        -                 690,000         -                   690,000       

13050165 Đặng Xuân Nhung 01/16/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 1,610,000     -                 1,610,000      -                   1,610,000    

13050356 Lê  Thị Hải Hà 03/16/1995 QH-2013-E QTKD 555,000        -                 555,000         -                   555,000       

13050405 Lê  Thanh Tuấn 12/24/1990 QH-2013-E QTKD 1,995,000     -                 1,995,000      -                   1,995,000    

13050215 Nguyễn  Thị Thuỳ Dương 08/25/1995 QH-2013-E TCNH 3,450,000     -                 3,450,000      -                   3,450,000    

13050622 Lê Thị Thanh Huyền 12/11/1995 QH-2013-E TCNH 690,000        -                 690,000         -                   690,000       

14050154 Đào Thị Thảo 10/25/1996 QH-2014-E KETOAN 460,000        -                 460,000         -                   460,000       

14050164 Trần Thu Thảo 11/20/1996 QH-2014-E KETOAN 690,000        -                 690,000         -                   690,000       

14050469 Nguyễn Thị Minh Xuyến 10/29/1996 QH-2014-E KETOAN 460,000        -                 460,000         -                   460,000       

14050624 Nguyễn Thị Hòa 07/13/1996 QH-2014-E KTPT 1,565,000     -                 1,565,000      -                   1,565,000    

14050042 Ngô Thị Hạnh 09/23/1996 QH-2014-E KTQT 690,000        -                 690,000         -                   690,000       

14050039 Kiều Thị Hảo 08/25/1996 QH-2014-E KTQT 690,000        -                 690,000         -                   690,000       

14050068 Đinh Thị Khánh Huyền 09/02/1995 QH-2014-E KTQT-CLC 1,610,000     -                 1,610,000      -                   1,610,000    

14050324 Vũ Trọng Nam 07/24/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 1,610,000     -                 1,610,000      -                   1,610,000    

14050437 Trịnh Thúy Quỳnh 11/01/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 1,610,000     -                 1,610,000      -                   1,610,000    

13041111 Đỗ Thị Linh 07/01/1995 QH-2014-E KTQT-NN 1,035,000     -                 1,035,000      -                   1,035,000    

13040594 Ngô Hà Phương 06/17/1995 QH-2014-E KTQT-NN 2,070,000     -                 2,070,000      -                   2,070,000    

13040986 Chu Thị Kim Thoa 06/27/1995 QH-2014-E KTQT-NN 2,070,000     -                 2,070,000      -                   2,070,000    

12041441 Phạm Thị Ngọc Trâm 06/26/1994 QH-2014-E KTQT-NN 1,035,000     -                 1,035,000      -                   1,035,000    

14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD 4,880,000     -                 4,880,000      -                   4,880,000    

14050635 Nguyễn Minh Phương 01/07/1996 QH-2014-E QTKD-Ä�CQT 1,995,000     -                 1,995,000      -                   1,995,000    

14050793 Hoàng Thị Hoài Thu 07/25/1996 QH-2014-E TCNH 2,120,000     1,430,000  690,000         -                   690,000       

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luáº-t 5,175,000     -                 5,175,000      -                   5,175,000    

12000278 Tô Thị Minh Hoa 06/25/1994 QH-2015-E KTPT-TN 3,105,000     -                 3,105,000      -                   3,105,000    

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN 4,140,000     -                 4,140,000      -                   4,140,000    

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 05/31/1995 QH-2015-E KTQT-NN 8,280,000     -                 8,280,000      -                   8,280,000    

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN 8,280,000     -                 8,280,000      -                   8,280,000    

13040033 Nguyễn Phan Hiền Anh 08/25/1995 QH-2015-E TCNH-NN 3,105,000     -                 3,105,000      -                   3,105,000    

16051733 Phạm  Tùng Dương 11/04/1998 QH-2016-E KINHTE 690,000        -                 690,000         -                   690,000       

16052174 Hà  Thị Xuân 01/19/1997 QH-2016-E KINHTE 1,380,000     -                 1,380,000      -                   1,380,000    

16050265 Trần  Thị Tuyết Nhung 11/05/1998 QH-2016-E KTPT 1,725,000     -                 1,725,000      -                   1,725,000    

16051886 Nguyễn  Trọng Tam 07/02/1998 QH-2016-E KTQT 690,000        -                 690,000         -                   690,000       

16050856 Đặng  Duy Anh 02/12/1998 QH-2016-E QTKD 3,105,000     -                 3,105,000      -                   3,105,000    

16050913 Nguyễn  Khánh Huyền 08/31/1997 QH-2016-E QTKD 690,000        -                 690,000         -                   690,000       

16051001 Vũ  Thu Trang 10/12/1998 QH-2016-E QTKD 690,000        -                 690,000         -                   690,000       

16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH 2,070,000     -                 2,070,000      -                   2,070,000    

16051565 Phạm  Văn Hà 07/21/1998 QH-2016-E TCNH 690,000        -                 690,000         -                   690,000       

17050020 Nguyễn Thị Phương Dung 11/25/1999 QH-2017-E KINH Táº¾ 3,700,000     -                 3,700,000      -                   3,700,000    

  16061499 Lương Minh Huyền 04/18/1998 QH-2017-E KINH Táº¾-LUáº¬T 3,105,000     -                 3,105,000      -                   3,105,000    

  16061012 Phạm Nguyễn Bạch Mai 11/11/1998 QH-2017-E KINH Táº¾-LUáº¬T 3,105,000     -                 3,105,000      -                   3,105,000    

  16061494 Đàm Anh Quân 12/12/1998 QH-2017-E KINH Táº¾-LUáº¬T 3,105,000     -                 3,105,000      -                   3,105,000    

  15061190 Trần Phi Vũ 01/04/1997 QH-2017-E KTPT-LUáº¬T 3,105,000     -                 3,105,000      -                   3,105,000    

17050190 Quách Thị Lan Anh 11/18/1999 QH-2017-E KTQT 3,700,000     -                 3,700,000      -                   3,700,000    

  14040048 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10/23/1996 QH-2017-E KTQT-NN 4,140,000     -                 4,140,000      -                   4,140,000    

  14040054 Nguyễn Thị Phương Anh 11/09/1996 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000     -                 1,035,000      -                   1,035,000    

  16040064 Lê Quang Cường 08/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN 2,070,000     -                 2,070,000      -                   2,070,000    

  15042113 Phạm Xuân Đức 04/27/1996 QH-2017-E KTQT-NN 3,795,000     -                 3,795,000      2,760,000    1,035,000    

  16040532 Lê Thị Hà Giang 07/16/1998 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000     -                 1,035,000      -                   1,035,000    
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  15040153 Đặng Thùy Linh 12/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN 2,070,000     -                 2,070,000      -                   2,070,000    

  16042583 Lê Ngọc My 10/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000     -                 1,035,000      -                   1,035,000    

  16040325 Nguyễn Anh Phương 02/11/1998 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000     -                 1,035,000      -                   1,035,000    

  16042158 Lê Thị Quyên 07/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000     -                 1,035,000      -                   1,035,000    

  15040119 Nguyễn Thị Hà Thu 06/11/1997 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000     -                 1,035,000      -                   1,035,000    

  16061426 Phạm Quỳnh Anh 11/15/1998 QH-2017-E TCNH-LUáº¬T 4,140,000     -                 4,140,000      -                   4,140,000    

  14068042 Nguyễn Thị Thanh Hằng 04/27/1996 QH-2017-E TCNH-LUáº¬T 3,105,000     -                 3,105,000      -                   3,105,000    

  15067024 Ngô Hồng Tuyến 06/01/1997 QH-2017-E TCNH-LUáº¬T 3,105,000     -                 3,105,000      -                   3,105,000    

  16042407 Trương Quang Anh 07/30/1998 QH-2017-E TCNH-NN 1,035,000     -                 1,035,000      -                   1,035,000    

  16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN 3,105,000     -                 3,105,000      -                   3,105,000    

http://tuyensinhdaihoc.ueb.edu.vn 

http://tuyensinhsaudaihoc.ueb.edu.vn


